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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 22/2023/QĐ-UBND
Khánh Hòa, ngày 23 tháng 10 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ TIỀN ĂN TRƯA CHO TRẺ EM HỌC MẪU GIÁO VÀ HỌC BỔNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chế độ học bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2872/TTr-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này điều chỉnh chế độ tiền hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em học mẫu giáo và học bổng cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được quy định tại khoản 1, khoản 2 Mục I Quy định kèm theo Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về một số chế độ học bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên và Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND.
b) Đối tượng áp dụng
- Trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học được quy định tại khoản 1, khoản 2 Mục I Quy định kèm theo Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND.
- Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến chế độ hỗ trợ được quy định tại Quyết định này.
Điều 2. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em học mẫu giáo từ 03 đến 05 tuổi có đi học tại các trường học 02 buổi/ngày: 330.000 đồng/trẻ em/tháng, thời gian hưởng 09 tháng/năm.
b) Hỗ trợ học bổng cho học sinh tiểu học có ăn trưa tại trường học 02 buổi/ngày: 300.000 đồng/học sinh/tháng, thời gian hưởng 09 tháng/năm.
c) Hỗ trợ học bổng cho học sinh tiểu học không ăn trưa tại trường 180.000 đồng/học sinh/tháng, thời gian hưởng 09 tháng/năm.
Điều 3. Nguồn kinh phí hỗ trợ
Nguồn ngân sách địa phương (Nguồn sự nghiệp giáo dục).
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này.
2. Hàng năm trên cơ sở đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Sở Tài chính tổng hợp chung trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục của địa phương, cân đối theo khả năng ngân sách báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2023.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và XH;
- Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT.HĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh Khánh Hòa (đăng Công báo);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài PTTH Khánh Hòa; Báo Khánh Hòa;
- Lưu: VT, CNG, NN.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thiệu
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